Phụ lục 1:
BIỂU CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN HỌC BỔNG CỦA CHÍNH QUYỀN QUẢNG TÂY 
NĂM HỌC 2025 - 2026 
(Đính kèm Công văn số 612/SGDĐT-GDNNGDTX ngày 13/3/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	Stt
	Tên trường
	Chỉ tiêu
	Chuyên ngành
có thể đăng ký
	Điều kiện tuyển sinh học bổng

	1
	Đại học Quảng Tây
	2
	1. Đăng kí các chuyên ngành sau, ưu tiên tuyển sinh: xây dựng; công trình và kỹ thuật công nghiệp nhẹ; ứng dụng kinh tế học; giống cây trồng; vật lý học; sinh vật học; lý luận Mác, Toán học, công trình và khoa học công nghệ vật liệu; điện khí; kỹ thuật và công trình hóa học; thú ý-chăn nuôi.
2. Các chuyên ngành khác cũng có thể đăng ký. Xem chi tiết tại https://mp.weixin.qq.com/s/hufwUJQfCjR1w2zzsFUWzQ
	1. Người đăng kí phải là công dân có quốc tịch ngoài Trung Quốc.
2. Căn cứ Quy định tại điều 5 “Luật Quốc tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, bố mẹ hai Bên, hoặc có 01 (một) Bên là công dân Trung Quốc, đồng thời định cư ở nước ngoài, cá nhân khi sinh ra đã mang quốc tịch nước ngoài, không mang quốc tịch Trung Quốc. Từ năm 2021, đăng ký với tư cách là sinh viên quốc tế đến học tập tại trường Đại học Quảng tây, ngoài việc phù hợp các điều kiện đăng ký khác của Trường, còn cần có Hộ chiếu nước ngoài có hiệu lực hoặc văn bản chứng nhận quốc tịch 04 năm trở lên (bao gồm 04 năm), và trong vòng 04 năm gần đây (tính đến trước ngày 30 tháng 4 của năm nhập học đó) có đăng ký cư trú thực tế ở nước ngoài 02 năm trở lên (trong năm có 09 tháng cư trú thực tế ở nước ngoài có thể tính đó là tròn 01 năm, lấy thời gian đóng dấu nhập và xuất cảnh làm chuẩn).
3. Người đăng ký xin học bổng cần có Hộ chiếu nước ngoài có hiệu lực hoặc Giấy tờ chứng minh quốc tịch 10 năm hoặc 10 năm trở lên, và có 10 năm gần nhất cư trú, học tập hoặc công tác thực tế ở nước ngoài (trong năm có 09 tháng cư trú thực tế ở nước ngoài có thể tính đó là tròn 01 năm, lấy thời gian đóng dấu nhập và xuất cảnh làm chuẩn).
4. Yêu cầu về học lực và độ tuổi của người đăng kí xin học bổng.
Đối với người đăng ký học vị học sĩ, có Bằng tốt nghiệp THPT, độ tuổi không quá 30 tuổi.
5. Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ.
Đối với trường hợp đăng ký sử dụng tiếng Hán để học tập, khi đăng ký, trình độ Hán ngữ cần đạt được cấp 4 (HSK4) trở lên. Người có trình độ Hán ngữ cao hơn sẽ ưu tiên tuyển sinh. Đối với học sinh chưa đạt được tiêu chuẩn trên sẽ cần học 01 năm bổ túc Hán ngữ, sau khi thông qua HSK4 mới có thể chuyển học chuyên ngành.
6. Điểm trung bình môn ba năm trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.
7. Người đăng ký học bổng không có tiền án, tiền sự, tôn trọng và tuân thủ pháp luật, pháp quy Trung Quốc.
8. Người đăng ký học bổng cần có sức khỏe tốt, có Giấy khám sức khỏe và kiểm tra tâm lý của bệnh viện hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe.

	2
	Đại học Sư phạm Quảng Tây
	2
	Giáo dục Hán ngữ quốc tế;Quản lý du lịch; Quản lý Hành chính; Luật học; Kỹ thuật và khoa học máy tính; Khoa học môi trường.
	1. Bậc Đại học cần đạt HSK cấp 3, có bằng tốt nghiệp THPT.


	3
	Đại học Y Quảng Tây
	1
	Kiến nghị đăng ký các chuyên ngành ưu tiên sau:
Chuyên ngành y tế: y tế lâm sàng, khoa nhi, khoa gây mê, chụp chiếu, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa răng, hàm, mặt.
Chuyên ngành dược lý: dược học, y học cổ truyền, hộ lý, vận động hồi phục sức khỏe, trị liệu hồi phục sức khỏe, kỹ thuật kiểm nghiệm y tế.
Chuyên ngành kỹ thuật trong y tế: công trình y tế sinh học, công trình y tế trí tuệ AI, công trình dữ liệu số y tế
	1. Yêu cầu về thành tích học tập:
Bậc Đại học: điểm trung bình thành tích ở THPT khi xin vào chuyên ngành Y tế cần đạt mức 8.0 điểm trở lên, không có môn nào ở mức không đạt, đồng thời bình quân các môn toán, vật lý, hóa, sinh đạt 8.0 trở lên.
2. Yêu cầu về trình độ và độ tuổi:
Đăng ký bậc đại học cần tốt nghiệp THPT, 18-25 tuổi. Chưa đủ 18 tuổi cần bổ sung văn bản thông tin người giám sát được ủy quyền tại Trung Quốc.
3. Yêu cầu về ngôn ngữ
Các chuyên ngành bậc Đại học cần HSK cấp 4 (trên 220 điểm).
Khi đăng ký xin học bổng nếu chưa đạt được trình độ đó, có thể đăng ký 01 năm học ngôn ngữ.
4. Trường Đại học Y khoa Quảng Tây thực hiện “Ý kiến chỉ đạo công tác kiểm tra sức khỏe chiêu sinh đối với các trường đại học chuyên nghiệp”, đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện sẽ không tuyển sinh; sau khi nhập học, cần tiến hành kiểm tra sức khỏe lại. Đồng thời, xem xét tới tính đặc thù đối với các vị trí việc làm sau khi học sinh tốt nghiệp, đặt ra một số quy định đối với các học sinh đăng ký một số chuyên ngành của trường chúng tôi như sau:
- Các chuyên ngành không tuyển sinh sinh viên bị mù màu, nhận màu kém.
- Người dự tuyển có khuyết tật về tay, chân, cử động bất tiện hoặc mặt có thiếu sót rõ ràng cần xem xét kỹ lưỡng khi đăng ký dự tuyển các chuyên ngành của Trường.
- Đối với các đối tượng có bệnh nặng hoặc các bệnh về hệ thống thần kinh, bệnh thần kinh chưa điều trị khỏi hẳn hoặc người đang phải sử dụng thuốc thần kinh, Trường đều không nhận tuyển.
- Khi kiểm tra sức khỏe đối với chuyên ngành răng, hàm mặt, kiểm tra thêm nội dung về thuận tay nào, không tuyển các sinh viên thuận tay trái.
- Đối với chuyên ngành hộ lý, yêu cầu nữ sinh chiều cao không thấp hơn 155cm, chiều cao nam sinh không thấp hơn 166cm.

	4
	Đại học Dân tộc Quảng Tây
	1
	Tiến cử giới thiệu học chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế, không hạn chế đối với các chuyên ngành khác. Danh mục chuyên ngành tuyển sinh xem chi tiết tại https://gjjy.gxmzu.edu.cn/lxmd/zyyl.htm
	Xét theo điều kiện, tiêu chuẩn chung.

	5
	Đại học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm
	2
	Các chuyên ngành công bố trên trang web chính thức của Trường đều có thể đăng ký
	Xét theo điều kiện, tiêu chuẩn chung.

	6
	Đại học Bách khoa Quế Lâm
	2
	Tham khảo chuyên ngành tuyển sinh giảng dạy bằng tiếng Hán
https://gj.glut.edu.cn/info/1072/2751.htm
	1. Người dự tuyển là công dân không phải quốc tịch Trung Quốc.
2. Yêu cầu trình độ và độ tuổi của người dự tuyển
Đăng ký bậc đại học cần có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, độ tuổi không quá 30.
3. Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ
Các chuyên ngành dự tuyển dùng Hán ngữ giảng dạy, khi dự tuyển cần có trình độ Hán ngữ HSK 4 trở lên. Người dự tuyển có điểm số cao hơn sẽ ưu tiên tuyển sinh. Chưa đạt được tiêu chuẩn trên cần bổ túc Hán ngữ 01 năm, thông qua thi HSK 4 mới có thể học tập chuyên ngành.
4. Thành tích bình quân học lực trước khi đăng ký dự tuyển phải đạt.
5. Người dự tuyển không có tiền án, tiền sự, tôn trọng và tuân thủ pháp luật Trung Quốc.
6. Người dự tuyển có sức khỏe tốt, có giấy khám sức khỏe đạt.

	7
	Đại học Trung Y Quảng Tây
	1
	Y tế Răng, hàm, mặt; Y học lâm sàng, Y học lâm sàng Trung Y, Dược học, Trung Y, Hộ lý, Châm cứu, Giác hơi
	Chưa cùng lúc giành được các loại học bổng của Chính phủ Trung Quốc; người dự tuyển các chuyên ngành cần đạt HSK 4, có Bằng tốt nghiệp THPT, độ tuổi dưới 25 tuổi.

	8
	Đại học Kỹthuật Quảng Tây
	1
	Chuyên ngành ootto năng lượng mới 
(https://www.gxust.edu.cn/jxyjt/info/1120/5630.htm)
	1. Người dự tuyển cần có quốc tịch nước ngoài.
2. Người dự tuyển có sức khỏe tốt, có giấy khám sức khỏe đạt.
3. Người dự tuyển không cùng lúc nhận được các loại học bổng khác của Chính phủ Trung Quốc.
4. Đối với người dự tuyển bậc Đại học, có Bằng tốt nghiệp THPT, có độ tuổi dưới 25, thành tích bình quân THPT hoặc tương đương đạt yêu cầu và đạt mức khá trở lên, trình độ Hán ngữ HSK cần đạt cấp 4 – 180 điểm trở lên. Nếu khi dự tuyển thành tích HSK chưa đạt được HSK 4 – 180 điểm, có thể đăng ký học bổ túc 01 năm ngôn ngữ.

	9
	Đại học Vịnh Bắc Bộ
	1
	Nuôi trồng thủy sản học, Khoa học hải dương, Máy móc công trình, công nghệ hóa học, chuyên ngành xây dựng, công nghệ thông tin điện tử, thiết kế sản phẩm, Trí truệ AI, Thiết bị cảm ứng thị giác, Quản lý logictics, Thương mại và Kinh tế quốc tế, Quản lý du lịch, Makettings Thị trường, Giáo dục Hán ngữ quốc tế, Thanh nhạc, Vũ đạo biểu diễn.
	Người dự tuyểncần đạt tiêu chuẩn HSK 3; Các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cần đạt tiêu chuẩn HSK 4; Các chuyên ngành nghệ thật cần có nền tảng nhất định.


	10
	Học viên Y Dân tộc Hữu Giang
	1
	Các chuyên ngành công bố trên trang web chính thức của Trường đều có thể đăng ký
	Xét theo điều kiện, tiêu chuẩn chung.

	11
	Học viện Y Quế Lâm
	1
	Chuyên ngành tuyển sinh (sẽ căn cứ theo thứ tự chuyên ngành dưới đây để ưu tiên tuyển sinh)
1. Học viện hộ lý: Ngành hộ lý, trợ sản
2. Học viện kỹ thuật sinh học và Y học trí tuệ AI
Y tế AI, kỹ thuật sinh học, Y học sinh học.
3.Chuyên ngành Y học
Dược học, Thuốc sinh hóa, Dược học lâm sàng, 
4. Chuyên ngành kiểm nghiệm Y dược
Kỹ thuật kiểm nghiệm Y học
5. Chuyên ngành quản lý
Quản lý sự nghiệp công (phương hướng quản lý sự nghiệp Y tế), Makettinh thị trường (phương hướng Y học), công tác xã hội (phương hướng Y học), Hệ thống thông tin và quản lý thông tin; Dịch vụ quản lý sức khỏe; Bảo đảm nguồn lao động và xã hội; Quản lý dịch vụ dưỡng lão.
6.Chuyên ngành Y tế công cộng
Ứng dụng thống kê; Kiểm nghiệm, kiểm dịch Y tế, Thực phẩm Y tế và Dinh dưỡng học, Y tế dự phòng.
7. Chuyên ngành phục hồi sức khỏe, Trị liệu phục hồi
8. Chuyên ngành lâm sàng, Chụp chiếu Y tế, Khoa nhi, Y tế lâm sàng

	1. Người dự tuyển phải là công dân quốc tịch ngoài Trung Quốc, độ tuổi không quá 25 tuổi, sức khỏe tốt.
2. Người dự tuyển không có tiền án, tiền sự, tuân thủ pháp luật, pháp quy của Trung Quốc và nội quy của Nhà trường.
3. Có Bằng tốt nghiệp THPT, thành tích học tập tốt, không có nợ môn.
4. Đối với người dự tuyển đăng ký học chuyên ngành sử dụng Hán ngữ giảng dạy, khi dự tuyển cần có trình độ HSK 4 trở lên.
5. Đối với người có trình độ Hán ngữ chưa đạt HSK 4 trở lên, có thể đăng ký đến trường học tập 01 năm ngôn ngữ. Trong giai đoạn học tập Hán ngữ, Trường ưu tiên tuyển sinh đối tượng đã có HSK 3 trở lên hoặc đối tượng đã từng có đào tạo về Hán ngữ.
6. Ngoài các loại đào tạo quản lý công cộng (gồm: quản lý sự nghiệp công; quản lý và dịch vụ sức khỏe; Nguồn lao động và bảo đảm an sinh xã hội, quản lý dịch vụ dưỡng lão), Maketing thị trường (phương hướng Y học), công tác xã hội (phương hướng Y học)… thì các chuyên ngành khác đều cần có nền tảng về toán, lý, hóa, sinh.
7. Các chuyên ngành liên quan đến Y dược không tuyển sinh đối tượng mù màu, nhận biết màu sắc kém, mắt lác; khứu giác kém, nói lắp; không tuyển đối tượng thính lực 02 tai chỉ nghe được trong phạm vi 03m hoặc 01 tai nghe được trong phạm vi 05m và 01 tai điếc hoàn toàn.
8. Các đối tượng có khuyết tật về chân, tay, đi lại bất tiện và có khiếm khuyết rõ rệt ở phần mặt cần xem xét kỹ lưỡng khi đăng ký dự tuyển chuyên ngành y của Trường.
9. Đối với các đối tượng có bệnh nặng hoặc các bệnh về hệ thống thần kinh, bệnh thần kinh chưa điều trị khỏi hẳn hoặc người đang phải sử dụng thuốc thần kinh, Trường đều không nhận tuyển.
10. Chuyên ngành răng, hàm, mặt không tuyển sinh người thuận tay trái; chuyên ngành phụ sản chỉ tuyển nữ sinh; chuyên ngành hộ lý kiến nghị chiều cao nữ sinh không thấp hơn 155cm; chiều cao nam sinh không thấp hơn 160cm;

	12
	Học viện Sư phạm Ngọc Lâm
	1
	Kiến nghị ưu tiên đăng ký chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế; Các chuyên ngành khác trong danh mục tuyển sinh đều có thể đăng ký
	1. Người dự tuyển cần không có tiền án, tiền sự; tuân thủ pháp luật, pháp quy của Trung Quốc và nội quy của Trường, tôn trọng phong tục tập quán của Nhân dân Trung Quốc.
2. Người dự tuyển cần có sức khỏe tốt, có Giấy khám sức khỏe đạt.
3. Người dự tuyển có đạo đức tốt, thành tích học tập tốt, có Bằng tốt nghiệp THPT 
4.Người dự tuyển không cùng lúc hưởng học bổng khác của Chính phủ Trung Quốc.
5. Người dự tuyển có độ tuổi trên 18 và dưới 25 tuổi.
6.Người dự tuyền có Hộ chiếu là công dân ngoài Trung Quốc có hiệu lực.
7. Người dự tuyển có Giấy chứng nhận HSK 4 có thể trực tiếp vào học chuyên ngành, nếu không có năm đầu tiên sẽ học 01 năm ngôn ngữ, sau khi thi đạt HSK 4 mới vào học chuyên ngành.

	13
	Học viên Ngô Châu
	1
	Các chuyên ngành công bố trên trang web chính thức của Trường đều có thể đăng ký
	Xét theo điều kiện, tiêu chuẩn chung.

	14
	Học viện Công nghiệp Hàng Không Quế Lâm
	1
	Các chuyên ngành công bố trên trang web chính thức của Trường đều có thể đăng ký
	[bookmark: _GoBack]Xét theo điều kiện, tiêu chuẩn chung.

	15
	Đại học kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Quảng Tây
	1
	Giáo dục Hán ngữ quốc tế, chăn nuôi hiện đại, cây trồng và cải tiến giống cây trồng
	1. Người dự tuyển không có tiền án, tiền sự; tuân thủ pháp luật, pháp quy của Trung Quốc và nội quy của Trường, tôn trọng phong tục tập quán của Nhân dân Trung Quốc.
2. Người dự tuyển cần có sức khỏe tốt, có Giấy khám sức khỏe đạt.
3.Người dự tuyển không cùng lúc hưởng học bổng khác của Chính phủ Trung Quốc.
4. Đối với người dự tuyển bậc Đại học, có Bằng tốt nghiệp THPT, có độ tuổi dưới 25; thành tích trung bình của học sinh tốt nghiệp THPT phải đánh giá đạt, và phải đạt khá trở lên; thành tích thi trình độ Hán ngữ HSK đạt cấp 4 - 180 điểm trở lên. Nếu khi đăng ký dự tuyển mà thành tích HSK chưa đạt cấp 4 - 180 điểm trở lên, có thể đăng ký học tập 01 năm ngôn ngữ.
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